
B ộ  TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 89/2010/TT- BTC
Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2010 

THÔNG T Ư
H uóng dẫn chế độ báo cáo công khai quản lý, sử dụng tài sản nhà nước 

tại cơ quan nhà n ước, đơ n vị sự  nghiệp công lập, tổ chức 
được giao quản lý, sử dụng tài sản nhà nước

- Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;
- Căn cứ Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ Quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản 
nhà nước;

- Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ 
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

- Căn cứ Quyết định số 1 15/2008/QĐ-TTg ngày 27/8/2008 của Thủ tướng 
Chính phủ ban hành Quy định công khai quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ 
quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức được giao quản lý, sử dụng tài 
sản nhà nước;

Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ báo cáo công khai quản lý, sử dụng tài sản 
nhà nước tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức được giao quản 
lý, sử dụng tài sản nhà nước như sau:

PHẦN I 
NHŨNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đối tượng áp dụng
1. Thông tư này hướng dẫn chế độ công khai quản lý, sử dụng tài sản nhà 

nước; báo cáo tình hình thực hiện công khai quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại 
cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tô chức chính trị, tổ chức chính trị - 
xã hội, tô chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chúc xã hội - nghề 
nghiệp (sau đây gọi chung là cơ quan, đơn vị, tổ chức) được giao quản lý, sử dụng 
tài sản nhà nước theo quy định tại Điều 1 Quyết định số 115/2008/QĐ-TTg ngày 
27/8/2008 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định công khai quản lý, sử dụng 
tài sản nhà nước tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức được 
giao quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (sau đây gọi chung là Quyết định số 
115/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ).

2. Việc công khai quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại Bộ Quốc phòng và 
Bộ Công an được thực hiện như sau:



a) Nếu tài sản nhà nước là tài sản đặc biệt và tài sản chuyên dùng thì thực hiện 
công khai theo quy đinh tại Nghi đinh số 106/2009/NĐ-CP ngày 16/11/2009 của Chính 
phủ Quy đinh việc quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại đơn vị vũ trang nhân dân.

b) Nếu tài sản nhà nước là tài sản phục vụ công tác quản lý thì thực hiện 
công khai theo hướng dẫn tại Thông tư này.

3. Việc công khai hoạt động đầu tư xây dựng trụ sở làm việc, công trình sự 
nghiệp và các công trình xây dựng thuộc lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản thực hiện 
theo quy định tại Thông tư số 10/2005/TT-BTC ngàỵ 02/02/2005 của Bộ Tài chính 
hướng dẫn thực hiện quy chế công khai tài chính đối với việc phân bổ, quản lý sử 
dụng, vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Điều 2. Phạm vi điều chỉnh
Tài sản nhà nước phải thực hiện công khai theo quy định tại Thông tư này bao 

gồm: nhà, vật kiến trúc, công trình xây dựng gắn liền với đất, phương tiện đi lại, tài 
sản khác được quy định là tài sản cố định (hữu hình) theo chế độ quản lý tài sản cô 
định được hình thành từ nguồn ngân sách nhà nước, có nguồn gốc ngân sách nhà 
nước; tài sản là hàng viện trợ, quà biếu, tặng cho của các tổ chức, cá nhân trong và 
ngoài nước được xác lập quyền sở hữu nhà nước, được nhà nước giao cho các cơ 
quan, đơn vị, tổ chức trực tiếp quản lý, sử dụng.

Điều 3. Hình thức công khai
Thực hiện theo quy định tại Điều 3 Quyết định số 115/2008/ỌĐ-TTg của Thủ 

tướng Chính phủ.

PHẦN II
NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ VÈ NỘI DUNG CÔNG KHAI VÀ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO 

CÔNG KHAI TÌNH HÌNH QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN NHÀ NƯỚC

Điều 4. Công khai việc phân bổ dự toán kinh phí đầu tư, mua sắm, trang 
bị tài sản nhà nước

Việc công khai dự toán ngân sách được nhà nước giao đê thực hiện đầu tư, 
mua sắm, trang bị tài sản theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Quyết định số 
115/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ thực hiện theo quy định tại Thông tư 
số 21/2005/TT-BTC ngày 22/3/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện qui chế 
công khai tài chính đối với các đơn vị dự toán ngân sách và các tổ chức được ngân 
sách nhà nước hỗ trợ.

Điều 5. Quy định về trách nhiệm và nội dung công khai
1. Cơ quan, đơn vị, tổ chức được giao dự toán ngân sách hàng năm phải thực 

hiện công khai theo các nội dung, biểu mẫu và thời gian quy định tại Thông tư này 
tới toàn thể cán bộ, công nhân viên chức trong cơ quan, đơn vị, tổ chức theo các
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hình thức quy định tại Điều 3 Quyết định số 115/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng 
Chính phủ.

2. Nội dung công khai: Quá trình mua sắm, bố trí quản lý, sử dụng tài sản nhà 
nước thuộc nguồn ngân sách cấp và được viện trợ; quà biếu, tặng cho; việc thực 
hiện xử lý tài sản nhà nước bao gồm: điều chuyến, thanh lý, bán, chuyển nhượng và 
các hình thức chuyển đổi sở hữu khác; việc cho thuê tài sản (đối với các đơn vị 
được phép cho thuê tài sản nhà nước).

Điều 6. Quy định về biểu mẫu và thòi gian thực hiện công khai
1. Công khai dự toán, số lượng, chủng loại, kế hoạch và phương thức đầu tư,

mua sắm, trang bị tài sản nhà nước:
- Biểu mẫu: Biểu số 01 đính kèm Thông tư này.
- Thòi gian thực hiện công khai: Chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày dự toán

kinh phí đầu tư mua sắm tài sản được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
2. Công khai kết quả thực hiện mua sắm tài sản:
- Biểu mẫu: Biểu số 02 đính kèm Thông tư này.
- Thời gian thực hiện công khai: Chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày hoàn thành 

việc mua sắm, trang bị tài sản.
3. Công khai việc quản lý, sử dụng tài sản nhà nước là trụ sở làm việc và cơ sở 

hoạt động sự nghiệp:
- Biểu mẫu: Biểu số 03 đính kèm Thông tư này.
- Thời gian thực hiện công khai: Chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày kết thúc 

năm dương lịch.
4. Công khai quản lý, sử dụng tài sản nhà nước là phương tiện đi lại và tài sản khác:
- Biểu mẫu: Biểu số 04 đính kèm Thông tư này.
- Thời gian thực hiện công khai: Chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày kết thúc 

năm dương lịch.
5. Công khai việc cho thuê tài sản nhà nước đối với các cơ quan, đơn vị, tổ 

chức được phép cho thuê tài sản:
- Biểu mẫu: Biểu số 05 đính kèm Thông tư này.
- Thời gian thực hiện công khai: Chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày kết thúc 

năm dương lịch.
6. Công khai việc thực hiện xử lý tài sản (bao gồm: điều chuyển, thanh lý, 

bán, chuyển nhượng và các hình thức chuyển đổi sở hữu khác):
- Biểu mẫu: Biểu số 06 đính kèm Thông tư này.
- Thòi gian thực hiện công khai: Chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày kết thúc 

năm dương lịch.
7. Công khai quản lý, sử dụng tài sản nhà nước từ nguồn viện trợ, quà biếu, 

tặng cho:
- Trường hợp được tiếp nhận tiền: thực hiện công khai như trường họp công
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khai dự toán ngân sách được nhà nước giao theo Biểu số 01; khi triển khai mua 
sắm tài sản thì thực hiện công khai theo Biểu số 02.

- Tài sản được tiếp nhận bằng hiện vật: thực hiện công khai theo Biểu số 06.
- Thời gian thực hiện công khai: Chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày tiếp nhận.

Điều 7. Báo cáo công khai quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại các cơ quan, 
đơn vị, tổ chức

1. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức được giao trực tiếp quản lý, sử dụng tài sản 
nhà nước định kỳ hàng năm chậm nhất sau 30 ngày kể từ ngày kết thúc năm dương 
lịch phải gửi báo cáo tình hình thực hiện công khai việc quản lý, sử dụng tài sản 
nhà nước tại đơn vị mình đến cơ quan quản lý cấp trên trực tiêp và cơ quan tài 
chính cùng cấp.

2. Nội dung chủ yếu của báo cáo gồm:
■ Tình hình triển khai thực hiện công khai quy chế về quản lý, sử dụng tài sản 

nhà nước áp dụng trong phạm vi cơ quan, đơn vị, tồ chức theo quy định tại Điều 4 
Quyết định số 115/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ;

- Kết quả xử lý các sai phạm trong quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ 
quan, đơn vị, tô chức;

Tổng họp việc xử lý các chất vấn (nếu có) về công khai quản lý, sử dụng tài 
sản nhà nước phát sinh tại cơ quan, đơn vị, tổ chức;

- Kiến nghị và đề xuất nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật, nâng cao hiệu quả 
công tác cône khai quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.

Điều 8: Nội dung tống họp báo cáo công khai quản lý, sử dụng tài sản nhà
nước tại các Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương

1. Căn cử báo cáo của các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc phạm vi quản lý, Sở
Tài chính tồng hợp báo cáo Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương; Cơ quan tài chính kế toán (hoặc cơ quan được giao trách nhiệm theo dõi tình 
hình quàn lý, sử dụng tài sản nhà nước) của các Bộ, cơ quan Trung ương tổng hợp 
báo cáo Bộ, cơ quan Trung ương về tình hình thực hiện công khai việc quản lý, sử
dụng tài sản nhà nước đối với các đơn vị thuộc phạm vi quản lý.

2. Các Bộ, cơ quan Trung ương, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương tổng họp báo cáo tình hình thực hiện công khai quản lý, sử dụng 
tài sản nhà nước thuộc phạm vi quản lý gửi Bộ Tài chính trong thời gian chậm nhất 
60 ngày kê từ ngày kết thúc năm dương lịch để tổng hợp báo cáo Chính phủ và 
Quốc hội theo quy định; trong đó nêu rõ số đơn vị, cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi 
quản lý đã thực hiện công khai quản lý, sử dụng tài sản nhà nước theo các nội dung báo 
cáo hướng dẫn tại Điều 7 của Thông tư này.
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PHẦN III 
TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 9. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức
Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan Trung ương, Chủ tịch ủ y  ban nhân dân các 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các cơ quan, tồ chức, đơn vị 
liên quan chịu trách nhiệm hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc phạm vi 
quản lý thực hiện Thông tư này.

Điều 10. Điều khoản thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kế từ ngày ký.
2. Bãi bỏ Thông tư số 07/2009/TT-BTC ngày 15/01/2009 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn mẫu biểu thực hiện công khai quản lý, sử dụng tài sản nhà nước và báo 
cáo số liệu tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các Bộ, cơ quan 
Trung ương, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phản ảnh 
về Bộ Tài chính để nghiên cứu sửa đổi, bô sung cho phù hợp./.

Noi nhận:
- Văn phòng TW Đảng, VP Quốc hội;
- VP Chủ tịch nước, VPCP;
- Văn phòng Ban chỉ đạo Ọuốc gia về phòng, 
chống tham nhũng;
- Viện KSND tối cao;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Kiểm toán N hà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND, STC các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cục kiểm  tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Công báo;
- W ebsite Chính phủ;
- W ebsite Bộ Tài chính;
- W ebsite Cục QLCS;
- KBNN, TCT, TCHQ.
- Các đơn vị thuộc BTC;
- Lưu: VT, QLCS.

KT. B ộ TRƯỞNGTHỨ TRƯỞNG

Nguyễn Hữu Chí
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Bộ, ngành, UBND tỉnh, thành phố:
Cơ quan, đơn vị, tô chức:................

Biểu số 01
(Ban hành kèm theo Thông tư số 89/2010/TT/BTC

ngày 16/6/2010 của Bộ Tài chính)

CÔNG KHAI KỂ HOẠCH MUA SẮM TÀI SẢN NHÀ NƯỚC 

THEO DỰ TOÁN NĂM ...

stt Tên tài sản dự kiến mua
Dự toán được cấp 

có thẩm quyền 
duyệt (ngàn đồng)

Đơn vị tính
Số lượng dự 

kiến mua sắm
Quy cách, chất 
liệu, chủng loại

Đon giá dự 
kiến mua sắm

(ngàn đồng)

Thòi gian dự 
kiến mua

sắm
(tháng/năm)

Hình thức mua
sắm (ghi rõ đấu 
thầu, chi định 

thầu, chào hàng 
cạnh tranh, mua 
sẩm trực tiếp)

Ghi chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I TSLV hoăc cơ sở HDSN

II Phương tiện đi lại

III Tài sản cố định khác
-

IV
Tài sản từ nguồn viện trợ, quà 
biếu, tặng cho (nếu có)
...

Ngày thảng năm Ngày tháng năm
NGƯỜI LẬP BIỂU THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN
(Kỷ và ghi rõ họ, tên) (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ, tên)

Ghi chú: Biểu dùng cho đơn vị trực tiếp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước thực hiện cồng khai tại đơn vị.
- Nếu tại đơn vị có phát sinh tiền được tiếp nhận từ nguồn viện trợ, quà biếu, tặng cho thì công khai vào biểu này p hần IV: Tài sản từ nguồn viện 
trợ, quà biếu, tặng cho "



Biểu số 02
í Ban hành kèm theo Thôn? tư sổ 89/2010/TT/BTC

ngày 16/6/2010 của Bộ Tài chinh)

CÔNG KHAI KÉT QUẢ THỰC HIỆN MUA SẮM TÀI SẢN NHÀ NƯỚC

THEO DỤ TOÁN NĂM ...

stt Tên tài sản Đơn vị 
tính

Số
lượng

Nhãn
hiệu

Nước sản 
xuất

Năm sản 
xuất

Đơn giá
mua (ngàn 

đồng)

Hình thức mua sắm
(ghi rõ đấu thầu, chi 
định thầu, chào hàng 
cạnh tranh, mua sắm 

trực tiếp)

Nhà cung
cấp (người 

bán)

Giá trị các khoản 
hoa hồng, chiết 

khấu, khuyến mãi 
thu được khi thực 

hiện mua sắm 
(nếu có)

Việc sử dụng các khoản 
hoa hồng, chiết khấu, 
khuyến mãi (nếu có)

Ghi chú
Nộp NSNN 
(ngàn đồng)

Được để lại 
đơn vị (ngàn 

đồng)

/ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 l ỉ 12 13 14

I
TSLV hoặc cơ sở 
HĐSN
...

n Phirơng tiện đi lại
• • •

III Tài sản cố đinh khác
• • •

IV
Tài sản từ nguồn
viện trợ, quà biếu, 
tặng cho (nếu có)
...

Ngày tháng nám Ngàv thúng năm
NGƯỜI LẬP BIỂU THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN
(Kỷ và ghi rõ họ, tên) (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ, tên)

Ghi chú: Biểu dùng cho đơn vị trực tiếp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước thực hiện công khai tại đơn vị.

- Thời điểm được xác định là đã hoàn thành việc mua sắm tài sàn là thời điềm hoàn thành việc chuyên giao tài sản, thanh toán và thanh lý hợp đồng mua 
săm tài sản.

Bộ, ngành, UBND tỉnh, thành phố:
Cơ quan, đon vị, tổ chức:................



Bộ, ngành, U BND tỉnh, thành phố
Cơ quan, đon vị, tổ c h ứ c:...............

Biểu số 03
(Ban hành kèm theo Thông tư số 89/2010/TT/BTC

ngày 16/6/2010 cùa Bộ Tài chính)

CÔNG KHAI QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TRỤ SỞ LÀM VIỆC, CƠ SỞ HOẠT ĐỘNG SỰ NGHIỆP 
NĂM ...

Stt

Danh mục cơ sở  nhà đất 
làm TSLV và cơ sở 

HĐSN cùa cơ quan, đon 
vị, tổ chức

Công khai về đất Công khai về nhà

Ghi chúDiện tích khuôn 
viên đất được giao

(m2)

Mục đích sử dụng 
đất theo Quyết 
định giao đất

Giá trị quyền sử 
dụng đất theo 
SSKT (ngàn 

đồng)

Hiện trạng sử dụng đất đến 
thòi điểm báo cáo (m2)

Năm sử  
dụng

Tổng DT 
sàn xây 

dựng (nữ)

Mục đích 
đầu tư XD 
»hà theo 

dự án 
đưọc 
duyệt

Giá trị theo sổ sách kế (oán
(ngàn đồng)

Hiện trạng sử dụng nhà đến 
thời điểm báo cáo (lấy theo DT 

sàn XD (m2))

Đúng mục 
đích được 

giao

Không đúng 
mục đích được 
giao (ghi rõ làm 
nhà ở, cho thuê, 
bỏ trổng, bị lẩn 
chiếm, sử dụng 
vào mục đích 

khác)

Nguyên giá

Giá trị 
còn lại

Đúng mục 
đích đưọc 

giao

Không đúng 
mục đích được
giao (ghi rõ làm 
nhà ở, cho thuê, 
bỏ trống, bị lấn 
chiếm, sừ dụng 
vào mục đích 

khác)

Nguồn 
ngân sách

Nguồn
khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 C ơ  sờ  nhà, đẩt tại...

2

Ngày tháng năm Ngày tháng năm
NGƯỜI LẬP BIỂU THU TRƯỞNG c o  QUAN
(Kỷ và ghì rõ họ, tên) (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ, tên)

Ghi chú: Biểu dùng cho đơn vị trực tiếp quản lý, sử  dụng tài sản nhà nước thực hiện công khai tại đơn vị.

Nếu tại đơn vị phát sinh việc sử dụng diện tích nhà, đắt không đủng mục đích được giao (tính đến thời điểm báo cáo) như đã kê khai tại cột (7) và cột (15) thì phải công khai về tình hình xử  lý diện 
tích nhà, đất sử dụng không đúng mục đích như sau:
- Đ ã xử  lý hoặc báo cáo cắp có thẩm quyền xử  lý (ghi rõ số công văn và Quyết định xử  lý);
- Tinh hình xử  lý sổ tiền thu được từ việc sử  dụng không đủng mục đích:

+ Tổng số tiền thu được,
+ Tinh hình xử  lý (nộp ngân sách, phương án khác);

-B iệ n  pháp xứ  lý dứt điếm sai phạm.



Bộ, ngành, UBND tỉnh, thành phố
C ơ  quan, đơn vị, tổ chức:..............

Biểu số 04
(Ban hành kèm theo Thông tư số 89/2010/TT/BTC

ngày 16/6/2010 của Bộ Tài chính)

CÔNG KHAI QUẢN LÝ, SỬ DỤNG PHƯƠNG TIỆN ĐI LẠI VÀ TÀI SẢN KHÁC 
NĂM ...

Stt
Danh mục phương tiện đi 
lại và tài sản khác của cơ 

quan, đơn vị, tồ chức

Số chỗ ngồi/ 
tải trọng, công 
suất hoặc ký 
hiệu tài săn

Năm sử 
dụng

Giá trị theo sổ sách kế toán đến thòi 
điểm báo cáo (ngàn đồng)

Hiện trạng bố trí sử dụng (đề nghị đánh dấu X) Tình hình sử dụng trong 
kỳ bảo cáo

Ghi chú
Nguyên giá

Giá tri còn 
lại

Phục vụ 
chức danh 

có tiêu 
chuẩn

Phục vụ 
công tác 

chung

Phục vụ 
HĐ đặc 

thù

Sử dụng 
khác

Số sản 
phẩm đã 
phục vụ
(tính đến 
thời điểm 
báo cáo)

Tổng số 
nguyên/nhiên 
vật liệu đã sử 
dụng (lít xăng) 
(tính đến thời 
điểm báo cáo)

Nguồn ngân 
sách

Nguồn khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
I Phương tiện đi lại

1
Xe 1 (ghi theo nhãn hiệu 
và biển kiểm soát)

2
Xe 2 (ghi theo nhãn hiệu 
và biển kiểm soát)

II Tài sản cố định khác
\ Tài sản cô định A
2 Tài sản cô định B

Ngày tháng năm Ngày tháng năm
NGƯỜI LẬP BIỂU THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN
(Kỷ và ghi rõ họ, tên) (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ, tên)

G h i chủ: Biểu dùng cho đơn vị trực tiếp quản lý, sử  dụng tài sán nhà nước thực hiện công khai tại đơn vị.
G h i chú:
- C ộ t 2: Phần I Phương tiện đi lại. Vi dụ kê khai Xe Toyota Camry, biến KS 31A 3029.
- C ộ t ì ì "Sử dụng khác": Ghi rõ thực tế đang sử  dụng phục vụ đối tượng nào, nhằm mục đích gi.
- C ộ t 12 ""Số sản phẩm đã phục vụ": Đối với xe ô tô: là so km đã chạy; đổi với tài sán khác: ví dụ tài sản khác lò máy phô tô: số sán phẩm đã phục vụ là sổ  trang tài liệu mảy đã sao chụp 
được.
- C ộ t 13 "Tổng số nguyên nhiên vật liệu đã sử dụng (lít/hộp/kg) đôi vớ/ xe ỏ tô là bao nhiêu lít xăng; đối với tài sản khác: ví dụ đoi với tài sản là mảy phô tô: nguyên nhiên vật liệu là đã 
s ứ  dụng bao nhiêu hộp mực.
- C ộ t 14 "Ghi chú": Ghi rõ tài sán được hình thành do mua sắm hay tiếp nhận và Quyết định của cơ quan có thắm quyền.



Bộ, ngành, UBND tỉnh, thành phố:
Cơ quan, đ ơn vị, tổ chức:..................

Biểu số 05
(Ban hành kèm theo Thông tư số 89/2010/TT/BTC

ngày 16/6/2010 của Bộ Tài chính)

CÔNG KHAI VIỆC CHO THUÊ TÀI SẢN NHÀ NƯỚC
(Đối với cơ quan, đơn vị, tô chức được cho thuê tài sản nhà nước)

NĂM ....

stt
Tên tài sản cho 

thuê

Họp đồng 
cho thuê tài
sản (số..., 

ngày...)

Tên cơ quan, 
đon vị, tổ chức 

thuê tài sản

Số lượng 
tài sản 

cho thuê
Đơn vị tính

Đon giá 
thuê (ngàn 

đồng /tháng)

Thời điểm 
bắt đầu cho 

thuê
(ngày/tháng/n

ăm)

Thời điểm 
kết thúc cho 

thuê
(ngày/tháng/

năm)

Số tiền thu được từ 
việc cho thuê tài sản 

trong năm (ngàn 
đồng)

Tình hình sử dụng số tiền 
thu được từ việc cho thuê 

tài sản (ngàn đồng) Ghi chú

Nộp NSNN
Được để lại 

đon vị
I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

I

Trụ sở làm việc và 
các công trình gan 
liền vói đất (m2
nhà, đất)
Cơ sở nhà, đất tại...

II Phương tiện đi lại
Xe 1 (ghi theo nhãn 
hiệu và biển kiểm 
soát)

III
Tài sản cô định 
khác

Ngày thúng năm Ngày tháng năm
NGƯỜI LẬP BIỂU THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN
(K ỷ  và ghi rõ họ, lên) (Kỷ, đóng dấu và ghi rõ họ, tên)

Ghi chủ: Biểu dừng cho đon vị trực tiếp quản lý, sử  dụng tài sản nhà nước thực hiện công khai tại đơn vị.

- Cột 2: Phần II "Phương tiện đi lại". Ví dụ kê khai Xe Toyota Camry, biển KS 31A 3029.
- Cột 6 "Đơn vị tính": Phan I: Trụ sở làm việc và các công trình gắn liền với đất: lấy theo diện tích sàn xây dựng (m2)



B ộ , ngành, UBND tỉnh, thành phố
 

Biểu số 06
C ơ quan, đơn vị, tổ chức: (Ban hành kèm theo Thông tư số 89/2010/TT/BTC

ngày 16/6/2010 cùa Bộ Tài chính)

CÔNG KHAI TÌNH HÌNH XỬ LÝ TÀI SẢN NHÀ NƯỚC GỒM ĐIỀU CHUYỂN, THANH LÝ, BÁN, CHUYỂN NHƯỢNG 
VÀ CÁC HÌNH THỨC CHUYỂN ĐỔI SỞ HỮU KHÁC

NĂ M .....

S t t
D a n h  m ục tà i sản  tro n g  kỳ báo cáo  

đ ư ợ c  x ử  lý

Giá trị theo sổ sách kế toán (ngàn 
đồng)

Hình thức xử lý theo QĐ của cấp có 
thẩm quyền

Kết quả xử lý đến thòi điểm báo cáo

Ghi chú

Nguyên giá

Giá trị còn 
lại

Điều
chuyển

Bán,
chuyển
nhượng

Thanh lý, 
tiêu hủy 

hoặc hình 
thức khác

Điều
chuyển

Hình thức bán, chuyển 
nhượng

Xử lý số tiền thu đuợc (ngàn đỏng)

Nguồn ngân 
sách

Nguồn khác
Bán đấu 

giá
Bán chi 

định
Tổng số

Trong đó

Bù đắp chi phi 
theo quy định

Nộp NS Khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 / / 12 13 14 15 16

1 TSLV hoăc cơ sở  HĐSN
Cơ sở nhà, đ ấ t  t ạ i

II Phương tiện đi lại
X e 1 (ghi theo nhãn hiệu và biên 
kiểm soát)
X e 2 (ghi theo nhãn hiệu và biên 
kiểm soát)

III T ài sản cô đinh khác

IV
Tài sản từ nguồn viện trợ, quà 
biếu, tặng cho (nếu có)

Ngày thảng năm Ngày tháng năm
NGƯỜI LẬP BIỂU THU TRƯỞNG c ơ  QUAN
(Kỷ và ghi rõ họ, tên) (Ký, đỏng dấu và ghi rõ họ, tên)

G h i chú: Biểu dùng cho đơn vị trực tiếp quản lý  sử  dụng tài sản nhà nước thực hiện công khai tại đơn vị.
- C ộ t 2: Phần / /  "Phương tiện đi lại". Ví dụ kê khai Xe Toyota Camry, biển KS 3 JA 3029.
- Nếu tại cơ quan đơn vị to chức có phái sinh tài sàn tù  nguồn viện trợ, quà biểu, tặng cho mà nguồn hình thành tài sàn bằng hiện vật thì còng khai vào biểu 
n à y  "ph ần  IV: Tài sản từ nguồn viện trợ, quà biểu, tặng cho"


